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I. SỰ CẦN THIẾT, TÍNH CẤP BÁCH, Ý NGHĨA THỰC TIỄN
1. Sự cần thiết của Chương trình
Tỉnh An Giang có bờ biển phía Tây Nam của Việt Nam, trong khoảng tọa độ địa lý từ 103°30’ đến 105°32’ kinh độ Đông và từ 9°23’ đến 10°32’ vĩ độ Bắc, thuộc vùng ĐBSCL, có đường biên giới với Campuchia dài hơn 100 km ở phía Bắc và đường bờ biển dài trên 200 km, vùng biển rộng hơn 63.000 km². Phía Đông và Đông Nam giáp Cần Thơ, Đồng Tháp; phía Nam giáp Cà Mau; phía Tây giáp vịnh Thái Lan. Diện tích tự nhiên của tỉnh hơn 9.888 km², chiếm 2,98% diện tích cả nước và 24,35% diện tích của vùng; với tỷ lệ dân số gần 5 triệu người, đứng thứ 3 cả nước và đứng thứ 1 vùng ĐBSCL. Tỉnh mới gồm có 102 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu, trong đó có 3 đặc khu kinh tế bao gồm Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải.
Tỉnh An Giang mới nổi bật với một hệ sinh thái đa dạng bậc nhất vùng ĐBSCL. Địa hình tỉnh trải dài từ đồng bằng, đồi núi cho đến ven biển và hệ thống hải đảo phong phú, tạo nên một bức tranh tự nhiên sống động với bảy hệ sinh thái đặc trưng và 22 dạng sinh cảnh khác nhau. Sự đa dạng này góp phần hình thành nên một môi trường lý tưởng cho cả sinh vật trên cạn và dưới nước, từ các loài quý hiếm đến những quần thể có giá trị bảo tồn quốc gia và quốc tế.
Vườn quốc gia Phú Quốc - một viên ngọc xanh giữa biển Tây, hiện nay là một phần không thể tách rời của tỉnh An Giang mới, với diện tích hơn 31.422 ha. Khu rừng nguyên sinh này là nơi cư trú của hơn 900 loài thực vật và hàng trăm loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và danh sách bảo tồn toàn cầu như vượn bạc, rái cá nhỏ, cò lạo Ấn Độ hay rùa biển. Vùng sinh thái này đóng vai trò cầu nối giữa hệ thực vật của ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ và cả khu vực Đông Dương – Đông Nam Á.
Bên cạnh đó, hệ sinh thái rừng tràm ngập nước theo mùa cũng là điểm nhấn sinh học đặc biệt của tỉnh. Với hơn 5.600 ha rừng tràm tự nhiên được phân bố tại các xã An Minh, xã Đông Hòa, xã Tân Thạnh, xã Đông Hưng, xã Vân Khánh, xã U Minh Thượng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang mới sở hữu ba kiểu rừng chính gồm: rừng tràm trên đất than bùn, đất phèn và đất sét. Trong đó, khu rừng tràm Trà Sư là một biểu tượng tiêu biểu cho sinh cảnh ngập nước của vùng Tây sông Hậu. Trên diện tích khoảng 850 ha, rừng là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim, trong đó có những loài quý hiếm như cò cổ rắn hay giang sen; cùng với đó là 22 loài bò sát, 11 loài thú và 23 loài thủy sản bản địa. Các tán tràm cổ thụ cao từ 5 đến 8 mét kết hợp với thảm thực vật dưới tán như bèo tây, sen, súng… tạo nên một không gian xanh mướt, giàu oxy và có giá trị sinh học, du lịch lẫn nghiên cứu khoa học sâu sắc.
Hơn nữa, vùng đất ngập nước U Minh Thượng – nay thuộc An Giang – còn là vùng đất ngập nước trên đất than bùn còn sót lại duy nhất ở ĐBSCL được ghi nhận theo Công ước Ramsar và là Di sản ASEAN. Nơi đây sở hữu hệ thực vật với hơn 254 loài và 186 loài chim nước, nổi bật với các loài đặc trưng như rái cá lông mũi và mèo cá. Hệ sinh thái này kết nối chặt chẽ với các khu rừng bảo tồn tại Hà Tiên, Hòn Chông, Núi Cấm và Trà Sư. Riêng tại khu vực Tứ Giác Long Xuyên (bao gồm Hà Tiên, Hòn Đất, Tri Tôn, Tịnh Biên), hệ sinh thái rừng tràm ngập nước mang tính tiêu biểu đặc sắc– không chỉ làm nên giá trị sinh học độc đáo cho An Giang mà còn mở ra triển vọng phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và nghiên cứu khoa học dài hạn cho cả khu vực. Ngoài ra, Khu bảo tồn đồng cỏ Bàng là điểm di trú hàng năm của loài Sếu đầu đỏ, với dữ liệu kiểm đếm thực tế ghi nhận hơn 45 cá thể vào tháng 3 năm 2025.
Hệ thống rừng ngập mặn tiêu biểu của tỉnh kéo dài từ biên giới Hà Tiên qua Kiên Lương, Hòn Đất đến An Minh, với dải rừng tự nhiên rộng từ 10 – 500 m. Đáng chú ý là hai bãi bồi lớn Xẻo Quao và Hòn Đất với tốc độ bồi đắp hàng năm từ 10 – 200 m, không chỉ bảo vệ đê biển mà còn góp phần quan trọng trong việc mở rộng diện tích tự nhiên của tỉnh hàng năm về phía biển Tây.
Song song với bảo tồn trên cạn, Khu bảo tồn biển Phú Quốc đóng vai trò then chốt với các rạn san hô và thảm cỏ biển có độ đa dạng sinh học rất cao. Các loài rong biển tại đây, đặc biệt là nhóm có giá trị thực phẩm và làm rau câu, sở hữu tiềm năng kinh tế lớn trong chế biến xuất khẩu và công nghiệp thực phẩm cao cấp. Bên cạnh Phú Quốc, các rạn san hô tại Hà Tiên, Kiên Hải, Thổ Châu cũng được xác định là những vùng tiềm năng quan trọng cần được khảo sát, điều tra chuyên sâu để thiết lập các khu bảo tồn biển mới trong tương lai.
[bookmark: _heading=h.b8ypsj6gqw29]Tỉnh An Giang không ngừng phát triển môi trường và không gian làm nền tảng phát triển hoạt động kinh tế – xã hội thông qua các chương trình liên kết và hợp tác phát triển toàn diện kinh tế - xã hội với các tỉnh trong vùng, các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhất là các tỉnh thành phố Cần Thơ và Cà Mau thuộc vùng kinh tế trọng điểm ở ĐBSCL. Các hoạt động đối ngoại của An Giang cũng được mở rộng với các địa phương, đối tác trong khu vực và trên thế giới như Cambodia, Thái Lan, Cu-ba, Na-uy, và Bulgaria.
Theo Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia; phát triển liên kết mạng lưới du lịch ven biển kết nối với các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Kiên Hải, Hòn Chông. Phát triển các cảng biển du lịch, cảng biển xuất nhập khẩu hàng hóa, trung chuyển trong nước, quốc tế và dịch vụ gắn với cảng biển, với trung tâm là khu bến cảng Rạch Giá - Hòn Chông và cảng Năm Căn - Ông Đốc. Khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến thủy sản và thức ăn thủy sản, công nghiệp chế biến khí, điện khí, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng xuất khẩu tập trung ở ven biển Nam An Giang - Bắc Cà Mau. Hình thành trung tâm lớn và hiện đại của cả nước về nghề cá, nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản ở An Giang; phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô lớn gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và liên kết với các dịch vụ hỗ trợ nuôi trồng, chế biến xuất khẩu. Về định hướng bảo vệ, bảo tồn môi trường ven biển, tỉnh tiếp tục bảo vệ và phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và các vùng đất ngập nước quan trọng tại các địa phương có biển.
Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng biển còn nhiều hạn chế:
- Quy mô và phương thức khai thác nhỏ lẻ, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý;
- Khai thác thủy sản thiếu chọn lọc, nguồn lợi cạn kiệt;
- Chưa có điều tra cơ bản, quy hoạch tổng hợp phát triển kinh tế biển;
- Môi trường nước ven bờ suy giảm, xói lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng.
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và vùng bờ còn thiếu đồng bộ; cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa rõ ràng; chính sách thu hút đầu tư và khai thác theo hướng “ra biển” chưa mạnh.
Nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, khai thác bền vững còn hạn chế: tình trạng khai thác tận diệt, xả thải bừa bãi vẫn diễn ra; người dân ít tham gia vào các hoạt động quản lý, bảo tồn; thiếu thông tin, kỹ năng sinh kế thích ứng với biến đổi môi trường.
Hệ thống chính sách, pháp luật và cơ chế phối hợp về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ chưa hoàn thiện; dữ liệu tài nguyên - môi trường biển còn thiếu và chưa cập nhật. Công tác kiểm tra, giám sát, duy tu hành lang bảo vệ bờ biển còn lỏng lẻo, dẫn đến sạt lở và mâu thuẫn trong sử dụng không gian ven biển.
Trước thực tế đó, việc xây dựng và triển khai “Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045” là hết sức cần thiết, nhằm:
- Khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên vùng bờ;
- Tăng cường năng lực quản lý, phối hợp liên ngành;
- Bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái;
- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Tính cấp bách của Chương trình
Việc lập Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang đang là vấn đề cấp thiết, nhằm hiện thực hóa quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; Cụ thể hóa quy định tại Mục 3 Chương IV của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Điều 14 của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển; đảm bảo việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ theo hướng bền vững, hiệu quả theo quy định.
3. Ý nghĩa thực tiễn của Chương trình
Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 được triển khai thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề sau đây:
- Nâng cao hiệu quả điều phối, phối hợp giữa các cấp, ngành ở địa phương trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ của tỉnh. 
- Góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa biển, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học vùng bờ.
- Nâng cao năng lực, nhận thức của các Sở, ban, ngành, địa phương và người dân về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ; thu hút sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng dân cư ven biển và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ tỉnh An Giang. 
- Giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên thông qua phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.
II. NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ LẬP CHƯƠNG TRÌNH
1. Nguyên tắc lập Chương trình
Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 được xây dựng tuân thủ theo các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, khoản 1 Điều 20 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo:
- Bảo đảm giải quyết đến mức thấp nhất các mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng bờ giữa các bên có liên quan.
- Bảo đảm sự tham gia đầy đủ, tích cực và có trách nhiệm của các bên liên quan trong suốt quá trình lập Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
- Bảo đảm tính thực tiễn, khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
2. Căn cứ lập Chương trình
Chương trình được xây dựng theo các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bao gồm:
- Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2024.
- Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường vùng  bờ trong phạm vi lập Chương trình.
- Khả năng về tài chính, nhân lực, khoa học và công nghệ của tỉnh.
III. MỤC TIÊU
[bookmark: _Hlk115872429]1. Mục tiêu tổng quát
Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh An Giang theo cách tiếp cận tổng hợp; bảo vệ, bảo tồn các giá trị tự nhiên, sinh thái, văn hóa gắn với cải thiện sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nhằm hướng tới phát triển bền vững. 
2. Mục tiêu cụ thể
[bookmark: _Toc5960655][bookmark: _Toc7005753][bookmark: _Toc7010059][bookmark: _Toc8396946][bookmark: _Toc9520553][bookmark: _Toc9520899][bookmark: _Toc10714691]- Củng cố, hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, phối hợp giữa các cấp, ngành ở địa phương trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ của tỉnh.  
- Tăng cường năng lực, nhận thức về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; thu hút sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng dân cư ven biển và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ tỉnh An Giang. 
- Giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên, kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng; tăng khả năng chống chịu, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở vùng bờ; kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng bờ.
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tại địa phương. 
IV. THỜI HẠN THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc40971482][bookmark: _Toc41377358][bookmark: _Toc41377615][bookmark: _Toc42075841]Chương trình được thực hiện trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, được điều chỉnh khi có sự thay đổi một trong các căn cứ lập chương trình quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015.
V. PHẠM VI THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc40971483][bookmark: _Toc41377359][bookmark: _Toc41377616][bookmark: _Toc42075842]Căn cứ tại Điều 8 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, thì phạm vi vùng bờ bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển, trong đó:
- Vùng biển ven bờ có ranh giới trong là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) và ranh giới ngoài cách mép nước biển  thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 06 hải lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) xác định và công bố.
- Vùng đất ven biển bao gồm các xã, phường có biển.
Căn cứ tại khoản 6 Điều 3 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 có nêu: “Vùng bờ là khu vực chuyển tiếp giữa đất liền hoặc đảo với biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển”.
Căn cứ tại khoản 3 Mục III Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có nêu: “Phạm vi không gian và thời gian nêu trên chỉ mang tính tương đối. Mỗi hoạt động cụ thể trong kế hoạch có thể được thực hiện trong một phạm vi hẹp hơn hoặc rộng hơn, tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của hoạt động; và nhu cầu, năng lực thực hiện của mỗi địa phương ven biển”.
[bookmark: dc_4]Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ sẽ được lập cho các khu vực vùng bờ trong các trường hợp sau:
a) Tập trung nhiều hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và có mâu thuẫn, xung đột hoặc nguy cơ mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên cần sự phối hợp tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và cộng đồng để giải quyết.
b) Tài nguyên, giá trị các hệ sinh thái của khu vực vùng bờ có nguy cơ bị suy giảm nghiêm trọng do hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên; là vùng rủi ro ô nhiễm cao hoặc rất cao.
c) Có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Vì vậy, qua quá trình đánh giá, để đảm bảo sự toàn vẹn, cũng như sự quan tâm đầy đủ trong công tác quản lý nhà nước về biển, đảo, phạm vi không gian thực hiện Chương trình được tính bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển của 16 xã, phường ven biển là Vân Khánh, Đông Hưng, Tân Thạnh, Đông Thái, Tây Yên, Bình An, Rạch Giá, Vĩnh Thông, Mỹ Thuận, Sơn Kiên, Hòn Đất, Bình Sơn, Bình Giang, Kiên Lương, Tô Châu và Hà Tiên, đồng thời được mở rộng về phía biển bao trùm các đảo, quẩn đảo thuộc xã đảo và đặc khu gồm Hòn Nghệ, Sơn Hải, Tiên Hải, Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu.
Phạm vi không gian nêu trên chỉ mang tính tương đối. Mỗi hoạt động cụ thể trong Chương trình có thể được thực hiện trong một phạm vi hẹp hơn hoặc rộng hơn tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của hoạt động.
VI. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
[bookmark: _Toc115442995][bookmark: _Toc115443099][bookmark: _Toc118899145]1. Các vấn đề ưu tiên cần giải quyết ở vùng bờ
Căn cứ vào kết quả đánh giá hiện trạng vùng bờ của tỉnh An Giang, tính cấp thiết, tầm quan trọng của các vấn đề về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của tỉnh; Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, để đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, mang tính chất cấp bách vừa lâu dài của Chương trình thứ tự ưu tiên các vấn đề cần giải quyết được xác định như sau:
(1) Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ của tỉnh.
(2) Nâng cao năng lực, nhận thức của chính quyền địa phương và người dân trong quá trình triển khai, thực hiện cơ chế chính sách, tham gia vào quản lý tổng hợp tài nguyên và thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ.
(3) Sử dụng hợp lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên vùng bờ; kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.
(4) Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu tổn thất do thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
2. Các nhiệm vụ
2.1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng cơ chế điều phối, phối hợp giữa các cấp, các ngành và hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý tổng hợp vùng bờ
[bookmark: _Toc40971499][bookmark: _Toc41377634]2.1.1. Thành lập Ban Điều phối thực hiện Chương trình
a) Mục tiêu
Tăng cường sự điều phối, phối hợp giữa các cấp, ngành của tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình và giải quyết các vấn đề liên ngành, liên địa phương; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình và huy động sự tham gia đầy đủ, tích cực, có trách nhiệm của các bên liên quan vào quá trình xây dựng các chính sách liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ tỉnh An Giang.  
b) Nội dung thực hiện
- Rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh An Giang. 
- Xây dựng tiêu chí xác định nhân sự Ban Điều phối.
- Xác định thành phần và xây dựng phương án nhân sự Ban Điều phối.
- Dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Điều phối.
- Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về thành phần nhân sự; dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Điều phối.
- Hoàn chỉnh dự thảo và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định thành lập Ban Điều phối thực hiện Chương trình và Quy chế hoạt động của Ban Điều phối.
c) Kết quả thực hiện 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ký ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Điều phối thực hiện Chương trình.
2.1.2. Thành lập Văn phòng giúp việc Ban Điều phối
a) Mục tiêu 
Giúp việc, hỗ trợ cho Ban Điều phối triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều phối bao gồm: Hỗ trợ xây dựng các văn bản, tài liệu cần thiết cho Ban Điều phối, các nhóm hỗ trợ kỹ thuật và các bên liên quan; tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan và lập biên bản họp, hội thảo; thông tin liên lạc trong Ban Điều phối, Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành, các địa phương, các cơ quan trung ương và các bên liên quan; xây dựng báo cáo và báo cáo tiến độ hàng quý, năm, báo cáo giữa kỳ và tổng kết thực hiện Chương trình; xây dựng, quản lý tài liệu, hồ sơ liên quan đến Chương trình; hỗ trợ Ban Điều phối, Tổ hỗ trợ kỹ thuật và các bên liên quan khác trong triển khai các dự án, nhiệm vụ và hoạt động kỹ thuật cụ thể của Chương trình.
b) Nội dung thực hiện
- Xác định thành phần và xây dựng phương án nhân sự của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối.
- Dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối.
- Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về thành phần nhân sự; dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối.
- Hoàn chỉnh dự thảo và trình Trưởng Ban Điều phối phê duyệt Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối.
- Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối (Máy tính, máy in, bàn ghế và các trang thiết bị văn phòng khác).
c) Kết quả thực hiện
- Trưởng Ban Điều phối thực hiện Chương trình ký ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối.
- Trang thiết bị (máy tính, máy in, bàn ghế và các trang thiết bị văn phòng khác) phục vụ hoạt động của Văn phòng giúp việc Ban Điều phối được mua sắm và đưa vào sử dụng.
2.1.3. Thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành
a) Mục tiêu
Hỗ trợ, tham mưu cho Ban Điều phối về các vấn đề liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình, bao gồm: thẩm định, đánh giá sản phẩm và các kết quả triển khai thực hiện của các dự án, nhiệm vụ và hoạt động thuộc Chương trình; cung cấp thông tin, dữ liệu hỗ trợ việc xây dựng và triển khai các hoạt động của Chương trình; phối hợp với các chuyên gia, tổ chức liên quan khác để giải quyết những vấn đề kỹ thuật liên quan đến nội dung Chương trình.
b) Nội dung thực hiện 
- Xác định thành phần và xây dựng phương án nhân sự của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.
- Dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.
- Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về thành phần nhân sự; dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.
- Hoàn chỉnh dự thảo và trình Trưởng Ban Điều phối phê duyệt Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.
c) Kết quả thực hiện: Trưởng Ban Điều phối thực hiện Chương trình ký ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.
[bookmark: _Toc40971488][bookmark: _Toc41377621]2.1.4. Xây dựng Cơ chế giám sát, đánh giá Chương trình
a) Mục tiêu 
Giám sát, đánh giá Chương trình là quá trình kiểm tra theo dõi tiến độ triển khai thực hiện Chương trình, đánh giá thường xuyên mức độ hoàn thành và đề xuất những biện pháp, hành động cần thiết để thực hiện thành công Chương trình, kế hoạch, dự án đó. Việc giám sát, đánh giá Chương trình giúp Ban Điều phối thực hiện Chương trình quản lý tiến độ thời gian, đảm bảo yêu cầu kế hoạch; giữ cho chi phí trong phạm vi ngân sách được duyệt và phát hiện kịp thời những tình huống bất thường nảy sinh để đề xuất biện pháp giải quyết. Việc giám sát, đánh giá được thực hiện dựa trên cơ chế rõ ràng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chí để giám sát, đánh giá.  
b) Nội dung thực hiện
- Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, phạm vi, nguyên tắc và đối tượng của Kế hoạch giám sát, đánh giá.
- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung của Kế hoạch giám sát, đánh giá.
- Nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá.  
- Xây dựng dự thảo Kế hoạch giám sát, đánh giá. 
- Tổ chức lấy xin ý kiến các bên liên quan.
- Chỉnh sửa, hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch giám sát, đánh giá.
Tiêu chí giám sát, đánh giá Chương trình được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí giám sát, đánh giá quy định tại Phụ lục của Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c) Kết quả thực hiện: Trưởng Ban Điều phối thực hiện Chương trình ký ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá Chương trình.
2.1.5. Đánh giá về thể chế, chính sách trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh An Giang
a) Mục tiêu 
Chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, bất cập, chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường vùng bờ của tỉnh, từ đó đề xuất bổ sung, hoàn thiện các chính sách, văn bản pháp luật hướng tới sự điều phối, phối hợp và quản lý hiệu quả tài nguyên, môi trường cũng như các quá trình ra quyết định. 
b) Nội dung thực hiện 
- Tổng hợp, thu thập thông tin, dữ liệu và văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, vùng bờ do cấp trung ương và địa phương ban hành.
- Phân tích, đánh giá thực trạng về các chính sách pháp luật, cơ chế tổ chức quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ tỉnh An Giang. 
- Đánh giá, xác định những bất cập, tồn tại, chồng chéo trong hệ thống chính, pháp luật và tổ chức quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ tỉnh An Giang.
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và kiện toàn tổ chức quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ tỉnh An Giang.
- Xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá về thể chế, chính sách trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh An Giang.
- Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về dự thảo báo cáo đánh giá.   
- Chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét.
c) Kết quả thực hiện: 
- Báo cáo đánh giá thực trạng về thể chế, chính sách trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh An Giang được Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành và Ban Điều phối thực hiện Chương trình thông qua.
- Các đề xuất điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện thể chế, chính sách trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh An Giang được Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành và Ban Điều phối thực hiện Chương trình thông qua.
[bookmark: _Toc259448288]2.2. Nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
2.2.1. Trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
[bookmark: _Toc259448286]a) Mục tiêu
Tăng cường sự hiểu biết, kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo cách tiếp cận tổng hợp; chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng các mô hình đồng quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
b) Nội dung thực hiện 
- Xác định thành phần tham gia chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
- Xác định các nội dung cần để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.
- Lựa chọn địa điểm và thời gian đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm. 
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
[bookmark: _Toc278380317][bookmark: _Toc277250236][bookmark: _Toc31620311][bookmark: _Toc31620357][bookmark: _Toc31620446][bookmark: _Toc31620789]- Trình Ban Điều phối thực hiện Chương trình xem xét, quyết định Kế hoạch thực hiện.
c) Kết quả thực hiện: Các chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ ở trong nước và nước ngoài được tổ chức hàng năm. 
2.2.2. Đào tạo, tập huấn và tuyên truyền về quản lý tổng hợp vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo
a) Mục tiêu 
Nâng cao sự hiểu biết, nắm bắt kịp thời các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của nhà nước và tỉnh cho tất cả các cấp chính quyền, các thành phần kinh tế có liên quan và cộng đồng dân cư ven biển và trên các hải đảo, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật.
b) Nội dung thực hiện
- Xác định nội dung, chương trình tập huấn, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo theo từng đối tượng/nhóm đối tượng cụ thể.
- Biên soạn và in ấn tài liệu và bài trình bày theo từng đối tượng/nhóm đối tượng cụ thể.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo theo từng đối tượng/nhóm đối tượng cụ thể.
- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo theo từng đối tượng/nhóm đối tượng cụ thể:
+ Cho đội ngũ cán bộ thuộc Văn phòng giúp việc Ban Điều phối, Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành.
+ Cho cán bộ quản lý, làm công tác tuyên truyền tại các sở, ngành, phường, xã ven biển và các tổ chức xã hội liên quan.
+ Cho nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản. 
+ Cho nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực thuỷ hải sản. 
+ Cho nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp.
+ Cho nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, vận tải đường thủy, cảng…).
- Xây dựng và phát sổ tay tuyên truyền, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.
- Xây dựng các hình thức số hóa: sử dụng các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng trên điện thoại, các video clip để tuyên truyền, phổ biến về QLTHTNVB và các chính sách, pháp luật có liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. Các nội dung cần tuyên truyền sẽ được thiết kế, xây dựng phù hợp với mỗi đối tượng tuyên truyền cụ thể, lồng ghép hài hòa, dễ hiểu, ngắn gọn và tập trung vào những vấn đề quan trọng.
- Phát động các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo trong trường học.
- Phát động các chiến dịch làm sạch bãi biển tại các xã, phường giáp biển.
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo vào các hoạt động tuyên truyền khác ở vùng bờ.
c) Kết quả thực hiện:
- Bộ tài liệu về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo.
- Các lớp tập huấn, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo được tổ chức cho các đối tượng/nhóm đối tượng khác nhau trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Sổ tay tuyên truyền, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. 
- Tờ rơi tuyên truyền, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.
- Các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo trong trường học được tổ chức và trao giải thưởng cho những bài thi đạt loại khá trở lên.
- Các chiến dịch làm sạch bãi biển tại các xã, phường giáp biển được phát động triển khai hàng năm theo quý.
- Các nội dung tuyên truyền về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo được lồng ghép vào các hoạt động tuyên truyền khác ở vùng bờ.
[bookmark: _Toc31620314][bookmark: _Toc31620360][bookmark: _Toc31620449][bookmark: _Toc31620792][bookmark: _Toc40971492][bookmark: _Toc40972595][bookmark: _Toc277250241][bookmark: _Toc278380320]2.3. Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, môi trường biển
a) Mục tiêu
Xây dựng và hoàn chỉnh Hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tỉnh An Giang bằng dữ liệu số và công nghệ WebGIS nhằm tạo sự thuận lợi trong việc truy cập, tra cứu thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; sự cập nhật, chia sẻ thông tin giữa các sở, ban ngành của tỉnh và cụm vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. 
Đảm bảo tính xuyên suốt, thời sự của thông tin dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, xây dựng các chính sách, kế hoạch, chiến lược, quy hoạch liên quan đến quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ nói riêng và biển, hải đảo nói chung của tỉnh An Giang.
Cung cấp thông tin, dữ liệu về Bộ Nông nghiệp và Môi trường phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển quốc gia theo quy định tại Khoản 3, Điều 68 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13.
b) Nội dung thực hiện 
[bookmark: _Hlk238651382]Theo Khoản 1, Điều 68 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo của tỉnh An Giang cần thực hiện các nội dung:
- Thu thập, xử lý và cập nhật vào phần mềm các thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường biển tỉnh An Giang.
- Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển tỉnh An Giang.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, môi trường biển đảo bằng công nghệ GIS trên nền Web.
- Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả cho từng nội dung: chất lượng nước, độ phủ rừng ngập mặn, diện tích rạn san hô, số vụ xung đột sử dụng tài nguyên được giải quyết,...vv.
- Viết các API cho việc truy xuất dữ liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu (API là giao diện lập trình ứng dụng, là giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác. API cung cấp khả năng truy xuất đến dữ liệu đáp ứng cho các ứng dụng từ nhiều nguồn dữ liệu).
c) Kết quả thực hiện:
- Hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tỉnh An Giang được hoàn chỉnh và sử dụng.
- Thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo xây dựng và cập nhật hành năm vào Hệ thống CSDL tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của tỉnh.
2.4. Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang
a) Mục tiêu: Quản lý thống nhất các quy hoạch, giải quyết xung đột, giảm thiểu các mâu thuẫn, bất cập xảy ra trong việc sử dụng không gian và tài nguyên ở vùng bờ, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan nhưng không tách rời quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của quốc gia. 
b) Nội dung thực hiện:
- Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan.
- Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.
- Phân tích, đánh giá các hoạt động khai thác, du lịch và dịch vụ trong vùng bờ gắn với bảo tồn, trong đó nghiên cứu đánh giá sức chịu tải môi trường tại các khu vực nhạy cảm, kiểm soát hoạt động du lịch, neo đậu tàu thuyền và các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.
- Đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.  
- Phân tích, đánh giá tính dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với tài nguyên và môi trường vùng bờ.
- Phân tích, đánh giá về thể chế, chính sách hiện hành liên quan đến quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.
- Phân vùng chức năng vùng bờ.
- Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang: 
+ Xác định quan điểm, mục tiêu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.
+ Xác định các mâu thuẫn, xung đột và chồng lấn trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang. 
+ Xây dựng và lựa chọn phương án khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, bảo vệ tài nguyên, môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
+ Xây dựng các tiêu chí và nguyên tắc phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang.
+ Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang.
+ Tổ chức thực hiện phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang.
- Xây dựng hệ thống các bản đồ chuyên đề (các bản đồ: Điều kiện tự nhiên vùng bờ; hiện trạng tài nguyên vùng bờ; hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; phân phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ).
- Xây dựng Báo cáo thuyết minh phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang.
- Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các bên liên quan. 
- Tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang.
c) Kết quả thực hiện: Báo cáo thuyết minh và Bản đồ phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh An Giang được xây dựng và trình UBND tỉnh An Giang xem xét, quyết định.
[bookmark: _Toc40972602]2.6. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở vùng bờ theo việc lồng ghép vào Chương trình
[bookmark: _Hlk238651645]a) Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể như sau:
[bookmark: _Hlk238712359]- Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về Phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 21/12/2023 về việc thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị Quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ;
[bookmark: _Hlk207956106]- Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh An Giang.
[bookmark: tvpllink_mfahpgcffu]b) Phối hợp với các Bộ, ngành trung ương thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ về việc thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 07/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 25/01/2025  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 03/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế điều phối liên ngành.
c) Kết quả thực hiện: Việc triển khai thực hiện và kết quả của các dự án được Ban Điều phối thực hiện Chương trình quản lý, điều phối và giám sát hiệu quả.
VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
[bookmark: _Hlk238651825]1. Kinh phí thực hiện Chương trình được phân bổ và phê duyệt theo Kế hoạch hàng năm của tỉnh từ các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, bảo vệ môi trường và các nguồn vốn khác.
2. Các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển chủ động bố trí, huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách nhà nước từ các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nội dung của Chương trình.
VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Cơ quan chủ trì, phối hợp
Điều 38 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển tổ chức thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ do mình phê duyệt”. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang là đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, đồng thời Ban điều phối và Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành được thành lập sẽ điều phối, hỗ trợ việc triển khai Chương trình; Trong đó, Văn phòng giúp việc Ban điều phối là cơ quan giúp việc cho Ban điều phối thực hiện các công việc hành chính liên quan đến Chương trình. 
Trước mắt có thể thực hiện từng bước với vai trò nòng cốt, cơ quan được giao chủ trì thực hiện Chương trình, Văn phòng giúp việc Ban Điều phối là Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm vụ cụ thể:
- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ theo Quy chế hoạt động của Ban Điều phối; xây dựng cơ chế phối hợp đa ngành đa lĩnh vực phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh.
- Chỉ đạo, điều phối, giám sát tiến độ thực hiện Chương trình; kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, chương trình, dự án thuộc phạm vi của Chương trình; giải quyết các vấn đề liên ngành, liên địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.
- Thẩm định nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm đối với các chương trình, dự án thuộc Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp thực hiện các chương trình, dự án thuộc phạm vi của Chương trình theo sự phân công.
2. Cơ quan phối hợp thực hiện Chương trình
2.1. Sở Tài chính
Cân đối, bố trí các nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên trong Chương trình trên cơ sở:
- Rà soát và điều chỉnh việc phân bổ ngân sách của tỉnh cho việc quản lý tài nguyên và môi trường;
- Huy động các nguồn vốn ODA, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cho bảo vệ tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác liên quan đến Chương trình.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện hiệu quả các nội dung trong Chương trình.
2.2. Các Sở, ban ngành liên quan 
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình bảo đảm thiết thực, hiệu quả; báo cáo đột xuất theo yêu cầu hoặc định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 31/12 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2.3. Ủy ban nhân dân các xã, phường ven biển và đặc khu
Phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ thuộc phạm vi Chương trình; huy động cộng đồng dân cư địa phương thực hiện các quy định và tham gia các hoạt động liên quan đến Chương trình.
2.4. Các cơ quan báo chí, truyền thông
Phối hợp các Sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời, chính xác về Chương trình, nội dung có liên quan đến tài nguyên vùng bờ; truyền thông các ngày lễ trong năm như Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,...
2.5. Các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp
Tùy vào chức năng, nhiệm vụ và năng lực của mình, chủ động tham gia vào các hoạt động liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền, giáo dục, huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
2.6. Cộng đồng dân cư ven biển
Ủng hộ và tích cực tham gia vào việc thực hiện các nội dung của Chương trình, đặc biệt trong các lễ phát động, tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ, biển và hải đảo.
3. Các giải pháp thực hiện
[bookmark: _Toc42075843]3.1. Giải pháp về thể chế, chính sách
a) Rà soát, đánh giá thực trạng thể chế, chính sách liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hạn chế những bất cập, chồng chéo, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.
b) Tăng cường năng lực và tổ chức bộ máy quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ thông qua việc thành lập theo hình thức kiêm nhiệm đối với Ban Điều phối thực hiện Chương trình; Văn phòng giúp việc Ban Điều phối trên cơ sở tăng cường nguồn lực cho Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang; Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành là các cán bộ có trình độ, chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu của các Sở, ngành và địa phương liên quan ở tỉnh An Giang; và Nhóm các tuyên truyền viên nòng cốt là các cán bộ làm công tác tuyên truyền tại các Sở, ngành, và các xã, phường, đặc khu có biển cũng như các tổ chức xã hội liên quan.  
3.2. Giải pháp về tăng cường năng lực quản lý nhà nước
a) Đánh giá thực trạng, nhu cầu nguồn nhân lực thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ; tổ chức các lớp tập huấn cơ bản, phổ biến các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo thường niên hàng năm cho các cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác truyền thông tại các Sở, ban ngành và các xã, phường ven biển; các tổ chức kinh tế - xã hội tại các xã, phường ven biển; Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, mô hình về công tác quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ cho Ban Điều phối, tổ hỗ trợ kỹ thuật, tuyên truyền viên các xã, phường ven biển. 
b) Cung cấp các điều kiện, tài liệu và tăng cường năng lực về phối hợp trong thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ cho lực lượng cảnh sát môi trường, kiểm lâm, kiểm ngư, hải quan, biên phòng, chính quyền địa phương; huy động sự tham gia của lực lượng quân đội trong quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ; phát triển đội ngũ chuyên gia về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu của các ngành kinh tế biển và việc chuyển đổi nghề của người dân vùng ven biển.
3.3. Giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức
a) Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ đến các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng dân cư ven biển; nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ cho mọi tầng lớp nhân dân ở vùng ven biển và trên các hải đảo thuộc vùng bờ; lồng ghép nội dung tuyên truyền về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ vào các hoạt động tuyên truyền khác ở vùng bờ.
b) Huy động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư ven biển tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ thông qua việc ký các cam kết về quản lý và thực hiện các tiêu chuẩn, cam kết tự nguyện nói không với rác thải nhựa.
c) Thúc đẩy giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài sinh vật biển, xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với thiên nhiên; ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ.
d) Đa dạng hóa hình thức, nội dung và phương thức tuyên truyền về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ phù hợp với đối tượng tuyên truyền; thường xuyên phổ biến pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học, đặc biệt là biển trên các phương tiện truyền thông; tôn vinh các tấm gương, sáng kiến của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.
3.4. Giải pháp về tài chính
a) Đảm bảo nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình trên cơ sở kết hợp giữa ngân sách nhà nước và các nguồn đầu tư khác, đặc biệt là huy động sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các tổ chức kinh tế trên địa bàn các xã, phường ven biển trong các hoạt động đào tạo, tập huấn và tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường vùng bờ, biển và hải đảo.
b) Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách cho việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường vùng bờ và biển; sửa đổi, hoàn thiện các nội dung chi ngân sách, ưu tiên cho tăng cường năng lực quản lý, giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường trọng điểm ở vùng bờ.
c) Xây dựng cơ chế, tiêu chí và quy trình lựa chọn các dự án về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ, viện trợ không hoàn lại, vay ưu đãi để thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dự án lấn biển, chống xói lở bờ biển.
3.5. Giải pháp về các công cụ kỹ thuật hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
a) Điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường vùng ven biển tỉnh An Giang.
b) Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập, tra cứu thông tin dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Cập nhật, chia sẻ thông tin kịp thời giữa các sở ban ngành và xã, phường ven biển.
c) Xây dựng và ứng dụng mô hình mô phỏng những ảnh hưởng của BĐKH và nước biển dâng lên vùng ven biển tỉnh An Giang. Dự báo mức độ tổn thương và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, biện pháp ứng phó thích hợp.
d) Tổ chức phân vùng sử dụng tài nguyên vùng bờ trên cơ sở định hướng của Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để giảm thiểu những mâu thuẫn, xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ của tỉnh, đảm bảo sự hài hoà lợi ích giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, môi trường và quốc phòng, an ninh ở vùng bờ của tỉnh. Về mục tiêu, phương pháp, tiêu chí phân vùng thực hiện theo Thông tư số 74/2017/TT-BTNMT ngày 19/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập quy hoạch tổng thể  khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.
3.6. Nhóm giải pháp về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình quản lý
Lồng ghép các dự án, đề án tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình quản lý:
- Phát triển đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thành lập mới các khu bảo tồn biển, từng bước thực hiện chủ trương xã hội hóa, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý hoạt động bảo vệ nguồn lợi. 
- Đánh giá rủi ro môi trường và phân vùng rủi ro môi trường vùng ven biển tỉnh An Giang, đồng thời đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế biển.
- Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể khu vực vùng bờ.
3.7. Giải pháp về hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học, công nghệ
a) Từng bước chuyển đổi số, số hoá hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; chương trình quan trắc môi trường tổng hợp, công tác quản lý và giao khu vực biển. Đến năm 2030, hoàn thiện, kết nối liên thông hệ thống cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo hướng tập trung, thống nhất, trong đó có dữ liệu về quy hoạch được công bố công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin, dữ liệu.
b) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển các mô hình thả rạn nhân tạo; điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ; kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản vùng ven bờ; tái tạo nguồn lợi thuỷ sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản.
c) Nghiên cứu xây dựng mô hình phối hợp vùng bờ theo cụm sinh thái – kinh tế liên tỉnh: An Giang - Cần Thơ - Cà Mau.
d) Xây dựng và hoàn chỉnh các trạm quan trắc môi trường tự động ở vùng bờ; tăng cường nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ mới, hiện đại trong chuyển đổi sản xuất năng lượng theo hướng sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ít phát thải khí nhà kính.
e) Tăng cường hợp tác quốc tế để huy động sự hỗ trợ về kỹ thuật để triển khai các nội dung của Chương trình; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, kiểm soát chất thải nhựa đại dương; nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ trong kiểm soát, giám sát, dự báo xu thế biến động tài nguyên, môi trường vùng bờ.
f) Đẩy mạnh các hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ giảm phát thải khí nhà kính có tiềm năng; thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; quản lý chất thải nhựa đại dương. 
[bookmark: _Toc14947973][bookmark: _Toc40971502][bookmark: _Toc42075845]g) Tăng cường hợp tác với các đối tác phát triển, nhà tài trợ, cơ quan nghiên cứu khoa học để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới về phòng, chống thiên tai, cảnh báo rủi ro môi trường, cứu hộ, cứu nạn trên biển; tổ chức các diễn đàn quốc tế để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
4. Giám sát, Đánh giá thực hiện Chương trình
4.1. Giám sát
Việc giám sát, đánh giá Chương trình được thực hiện theo các chỉ thị tại phụ lục kèm theo Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017. Đánh giá theo chỉ thị sẽ cho thấy sự đóng góp của Chương trình vào việc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vùng bờ, cho thấy sự khác biệt của vùng bờ trước và sau khi áp dụng phương thức quản lý tài nguyên theo cách tiếp cận tổng hợp. Dưới đây là các bước thực hiện giám sát, đánh giá Chương trình.
- Bước 1: Tập hợp, xử lý các thông tin dữ liệu từ kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Chương trình thông qua các thông tin nền, so sánh trước và sau thực hiện Chương trình;
- Bước 2: Tổ chức đánh giá theo các chỉ thị đánh giá Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ đã được ban hành kèm theo Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017. Ban Điều phối sẽ là cơ quan thực hiện nội dung này với sự hỗ trợ của Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành và Văn phòng giúp việc Ban Điều phối; 
- Bước 3: Lập báo cáo giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.
4.2. Đánh giá
Khi kết thúc thực hiện chương trình, Ban Điều phối thực hiện Chương trình tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Nội dung đánh giá gồm:
a) Quá trình triển khai thực hiện Chương trình;
b) Kết quả đạt được so với mục tiêu, các chỉ số đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tại Phụ lục kèm theo Quyết định này; những tồn tại, bất cập và nguyên nhân;
c) Những tác động tích cực của việc thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ đối với kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và tài nguyên, môi trường vùng bờ tỉnh An Giang;
d) Những nội dung cần điều chỉnh hoặc triển khai trong Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ giai đoạn tiếp theo./.
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                                          PHỤ LỤC 1. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 
                             CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ
Đơn vị tính: đồng
	[bookmark: _Hlk238653618]STT
	Tên chương trình/dự án
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Kinh phí dự kiến (*)
	Nguồn vốn dự kiến

	1
	Thành lập Ban Điều phối thực hiện Chương trình; Văn phòng giúp việc Ban Điều phối; Tổ hỗ trợ kỹ thuật đa ngành 
	2027
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	-
	-

	2
	Đánh giá về thể chế, chính sách trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ 
	Hàng năm
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	-
	-

	3
	Xây dựng Kế hoạch giám sát, đánh giá Chương trình
	2027
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	-
	-

	4
	Trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong khu vực
	01 đợt/năm từ 2027 đến 2030
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	50.000.000/đợt
	Ngân sách địa phương

	5
	Đào tạo, tập huấn và tuyên truyền về quản lý tổng hợp vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ, biển và hải đảo; Lồng ghép nội dung tuyên truyền về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo vào các hoạt động tuyên truyền khác ở vùng bờ
	Hàng năm
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	100.000.000/năm
	Ngân sách địa phương

	6
	Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, môi trường biển
	2027-2030

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	3.500.000.000
	Ngân sách địa phương

	7
	Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ 
	2027 - 2028
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ngành và UBND các xã, phường có biển, đặc khu
	4.500.000.000
	Ngân sách địa phương


Ghi chú: 
a) Kinh phí thực hiện Chương trình được phân bổ và phê duyệt theo Kế hoạch hàng năm của tỉnh từ các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, bảo vệ môi trường và các nguồn vốn khác. 
b) Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, dự án lồng ghép vào Chương trình được thực hiện theo Quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bố trí kinh phí thực hiện trong chương trình này.	






PHỤ LỤC 2: CHỈ THỊ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP 
TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2045
	[bookmark: _Hlk238653765]TT
	Chỉ thị
	Chỉ thị thứ cấp

	I
	Nhóm chỉ thị về quản lý
	

	1
	Cơ chế điều phối
	Cơ chế điều phối đa ngành được thiết lập và họp thường kỳ

	
	
	Các quyết định và khuyến nghị của ban điều phối có được xem xét và tổng hợp vào các chính sách của Bộ, ngành và địa phương về quản lý tài nguyên và môi trường vùng bờ

	2
	Chính sách
	Chiều dài bờ biển và diện tích vùng bờ được áp dụng quản lý tổng hợp

	
	
	Báo cáo hiện trạng vùng bờ được sử dụng để đánh giá và điều chỉnh Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

	
	
	Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

	
	
	Kế hoạch hành động về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

	3
	Giám sát thực thi pháp luật
	Loại hình và tần suất các hoạt động thanh tra tuân thủ pháp luật về môi trường, khai thác tài nguyên và sử dụng không gian tại vùng bờ

	
	
	Số vụ và mức độ vi phạm về môi trường, tài nguyên vùng bờ và hiệu quả giải quyết vi phạm, thông qua số lượng các vụ việc được xem xét, khả năng giải quyết và tiền xử phạt

	4
	Sự tham gia của các bên liên quan
	Sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, tư vấn kỹ thuật, các tổ chức xã hội, tư nhân và cộng đồng trong cơ chế điều phối, lập kế hoạch và tham vấn, thực hiện các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

	5
	Truyền thông nâng cao nhận thức
	Hoạt động lập kế hoạch và triển khai công tác truyền thông, hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng (tần suất, chủ đề, đối tượng, phương tiện, ngân sách...)

	6
	Nguồn nhân lực
	Nguồn nhân lực, năng lực kỹ thuật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ (Chương trình đào tạo cho cán bộ về quản lý tổng hợp vùng bờ, sự tham gia của các nhà chuyên môn khác nhau, các viện nghiên cứu, trường đại học)

	7
	Cơ chế tài chính bền vững
	Kế hoạch ngân sách hàng năm dành cho việc lập và triển khai các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

	
	
	Xây dựng và vận hành hệ thống và cơ chế tài chính bền vững cho quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ (xây dựng và duy trì mối cộng tác nhà nước - tư nhân và các cam kết về tài chính cho quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ)

	
	
	Các nguồn tài chính khác dành cho quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

	II
	Nhóm chỉ thị về khai thác và sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ

	1
	Nguồn lợi thủy hải sản
	Năng lực khai thác, nuôi trồng thủy hải sản (diện tích, sản lượng, đội tàu...) và các vấn đề môi trường phát sinh

	2
	Tài nguyên khoáng sản
	Năng lực khai thác khoáng sản ở vùng bờ (diện tích, sản lượng...)

	
	
	Tỷ lệ các dự án khai thác khoáng sản được phục hồi về môi trường

	3
	Tài nguyên năng lượng
	Năng lực khai thác các nguồn năng lượng tái tạo ở vùng bờ (gió, sóng, thủy triều, mặt trời)

	
	
	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo ở vùng bờ

	4
	Tài nguyên đất
	Mức độ các hoạt động khai hoang lấn biển và chuyển đổi mục đích sử dụng đất (như đối với rừng ngập mặn, đầm nuôi thủy sản, bãi cát, bãi bồi ven biển...)

	
	
	Tổng chiều dài bờ biển, diện tích đất lấn biển và chuyển đổi mục đích sử dụng

	
	
	Diện tích đất bị suy thoái theo các loại hình: sa mạc hóa, ô nhiễm đất, xói mòn, nhiễm mặn, nhiễm phèn

	
	
	Diện tích đất phân theo mục đích sử dụng: sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chuyên dùng...

	5
	Tài nguyên nước
	Năng lực khai thác tài nguyên nước ở vùng bờ (quy mô, công suất khai thác...); mức giảm lượng nước ngầm, nước mặt

	
	
	Hoạt động quản lý tổng hợp lưu vực sông được triển khai

	
	
	Số lượng giấy phép cấp cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước

	6
	Ứng phó thiên tai và sự cố môi trường
	Mức độ sẵn sàng ứng phó thiên tai ở vùng bờ, thông qua các kế hoạch quản lý với cơ chế tổ chức, nguồn nhân lực, trang thiết bị, ngân sách và các biện pháp, phương án dự báo, giảm thiểu, đáp ứng, phục hồi đối với các hiểm họa khác nhau do thiên nhiên gây ra

	
	
	Mức độ sẵn sàng ứng phó với sự cố môi trường ở vùng bờ, thông qua các kế hoạch quản lý với cơ chế tổ chức, nguồn nhân lực, trang thiết bị, ngân sách và các biện pháp, phương án giảm thiểu, khắc phục hậu quả sự cố môi trường

	
	
	Số dân bị ảnh hưởng, tử vong và thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra

	
	
	Số vụ tràn dầu và rò rỉ hóa chất ở vùng bờ (trên các vùng cửa sông, ven biển)

	
	
	Mức độ mà con người và các nguồn tài nguyên có nguy cơ tiếp xúc với hiểm họa tự nhiên và nhân tạo (bão, lũ, nước dâng, sạt lở, động đất, bùng nổ tảo độc, tràn dầu,..).

	
	
	Số lượng các công trình, cơ sở hạ tầng ven biển được xây dựng và nâng cấp nhằm phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH và bảo vệ vùng bờ

	7
	Bảo vệ và phục hồi
	Mức độ bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, sinh cảnh, hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên tại vùng bờ thể hiện qua sự biến động về diện tích, số lượng/trữ lượng và chất lượng (san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn; các loài quý hiếm và nguy cấp; các khu bảo tồn thiên nhiên...)
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